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TÓM TẮT 

Mokara là giống lan lai có nguồn gốc di truyền từ ba chi khác nhau Arachnis, Ascocentrum và 

Vanda. Đây là một trong những loại hoa lan cắt cành quan trọng đang được trồng rộng rãi ở nhiều 

nước như Singapore, Indonesia, Thái Lan… và Việt Nam. Nghiên cứu này hướng đến nhân giống 

in vitro lan Mokara từ mô lá thông qua tạo PLB. Kết quả nghiên cứu cho thấy, môi trường MS có 

bổ sung 2,0 mg/l 2,4-D thích hợp với việc cảm ứng tạo PLB từ mô lá. Sự tạo cụm chồi tốt nhất ở 

môi trường MS có bổ sung 10% nước dừa và 2,0 mg/l BAP. Sự tạo rễ lan Mokara thích hợp nhất ở 

môi trường MS có bổ sung 1,0 mg/l NAA. Kết quả nghiên cứu này bước đầu góp phần xây dựng 

quy trình nhân giống in vitro lan Mokara ứng dụng trong sản xuất giống lan có giá trị này.  
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ABSTRACT 

Mokara is a hybrid orchid derived from three genetically different genera Arachnis, Ascocentrum 

and Vanda. This hybrid orchid is one of the important flower cuttings and is widely grown in 

many countries such as Singapore, Indonesia, Thailand... and Vietnam. This research aims to 

micropropagate Mokara orchid from leaf tissue through PLB generation. The results of this study 

showed that MS medium supplemented with 2.0 mg l-1 2.4-D was suitable for inducing PLB from 

leaf tissue. The best shoot formation was obsserved in MS medium supplemented with 10% 

coconut water and 2.0 mg l-1 BAP. In vitro rooting was best suited on MS medium supplemented 

with 1.0 mg l-1 NAA. These results could be the basis for building an in vitro propagation process 

for Mokara orchid which could applied in the production of this valuable orchid variety. 
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1. Mở đầu 

Mokara là dạng lai của ba chi Arachnis, 

Ascocentrum và Vanda được lai tạo bởi C. Y. 

Mok. Hoa lan Mokara rất đa dạng về hình 

dạng và có nhiều màu sắc khác nhau như màu 

hồng, đỏ, vàng chanh, vàng, cam, tím, 

trắng… với mỗi màu sắc lại có sự đa dạng tùy 

thuộc vào từng giống [1]. Với nhiều ưu điểm, 

lan Mokara đã được trồng rộng rãi nhiều nơi 

trên thế giới và là loại lan cắt cành chủ lực 

hiện nay. Vì vậy nhu cầu về giống lan 

Mokara, đặc biệt giống chất lượng cao ngày 

càng tăng.  

Tuy nhiên, một trong những đặc điểm của cây 

hoa lan Mokara đó là không tự thụ phấn trong 

tự nhiên, việc nhân giống tự nhiên là rất khó 

khăn. Phương pháp nhân giống chủ yếu hiện 

nay vẫn là giâm hom. Gần đây, nghiên cứu 

nhân giống in vitro lan Mokara từ phát hoa đã 

được thực hiện [2], [3]. Tuy nhiên, phương 

pháp này đòi hỏi có thời gian chăm sóc cây 

mẹ trưởng thành ra hoa để tạo nguồn vật liệu 

khởi đầu.  

Trong nghiên cứu này, chúng tôi hướng tới 

nghiên cứu nhân giống in vitro lan Mokara 

thông qua sự hình thành thể tiền chồi 

(protocorm-like body, PLB) từ mô lá, mở ra 

một kĩ thuật có thể nhân nhanh số lượng lớn 

lan Mokara.  

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Vật liệu 

Lá in vitro lan Mokara đang lưu giữ tại Phòng 

thí nghiệm Nuôi cấy mô tế bào thực vật, khoa 

Sinh – Kĩ thuật Nông nghiệp trường Đại học 

Sư phạm Hà Nội 2 được sử dụng làm vật liệu 

khởi đầu. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Giai đoạn tạo protocorm – like body (PLB)  

Tách lá in vitro ra khỏi chồi mẹ và cấy 

chuyển vào các bình chứa môi trường MS kí 

hiệu PI1, PI2, PI3, PI4, PI5, PI6 và PI7 có bổ 

sung 2,4-D ở các nồng độ 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 

3,0; 3,5 và 4,0 mg/l. Mỗi công thức có 3 bình 

thí nghiệm với 3 lá/bình. Các bình thí nghiệm 

được đặt ngẫu nhiên hoàn toàn trong bóng tối. 

2.2.2. Giai đoạn tạo chồi 

Protocorm-like body (PLB) được chuyển sang 

môi trường MS [4] bổ sung 10% nước dừa và 

BAP ở các nồng độ từ 0 đến 4,0 mg/l, tương 

ứng với các công thức SI1-SI8. Mỗi công 

thức gồm ba lần lặp lại, mỗi lần lặp lại gồm 3 

bình thí nghiệm có chứa 3 cụm PLB/bình. 

Các bình thí nghiệm được đặt ngẫu nhiên 

hoàn toàn trong trong môi trường có cường 

độ chiếu sáng 2000 lux, nhiệt độ 25oC ± 2oC, 

thời gian chiếu sáng 10 giờ/ngày.  

2.2.3. Giai đoạn tạo cây hoàn chỉnh 

Các chồi in vitro lan Mokara có kích thước > 

2 cm được chuyển sang môi trường tạo rễ MS 

[4] có bổ sung α-NAA ở các nồng độ từ 0 đến 

2,0 mg/l tương ứng với các công thức RI1-

RI5. Mỗi công thức gồm ba lần lặp lại, mỗi 

lần lặp lại gồm 3 bình thí nghiệm có chứa 3 

chồi/bình. Các bình thí nghiệm được đặt ngẫu 

nhiên hoàn toàn trong môi trường có cường 

độ chiếu sáng 2000 lux, nhiệt độ 25oC ± 2oC, 

thời gian chiếu sáng 10 giờ/ngày. 

2.2.4. Xử lý số liệu 

Số liệu được xử lý thống kê trên phần mềm 

SPSS. Sự khác biệt giữa các giá trị trung bình 

được kiểm tra bằng Test Duncan ở α=0,05 [5]. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Kết quả tạo PLB từ lá lan Mokara dưới 

ảnh hưởng của 2,4-D 

Các mảnh lá của chồi in vitro được tách và cấy 

chuyển vào các bình nuôi cấy chứa môi 

trường MS có bổ sung 2,4-D ở các nồng độ 

khác nhau, đặt trong môi trường tối để cảm 

ứng tạo PLB. Kết quả theo dõi sau 8 tuần 

được trình bày ở bảng 1. 

Số liệu trong bảng 1 cho thấy, tỉ lệ tạo PLB ở 

các công thức không giống nhau. Có 5 công 

thức với nồng độ 2,4-D từ 2,0 đến 4,0 mg/l 

cho tỷ lệ tạo PLB lớn hơn 50%. Tỉ lệ tạo PLB 

cao nhất ở nồng độ 2,4-D 2,0 mg/l, đạt 

92,59%. Hình thái PLB của một số công thức 

thí nghiệm được thể hiện ở hình 1. Các PLB 

được tạo thành tại vị trí mặt cắt của lá. 
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Bảng 1. Ảnh hưởng của 2,4-D đến hình thành PLB từ lá lan Mokara sau 8 tuần nuôi cấy 

Công thức Nồng độ 2,4-D (mg/ml) Tổng số mẫu lá Số mẫu lá tạo PLB Tỷ lệ tạo PLB (%) 

PI1 1,0 27 12 44,44 

PI2 1,5 27 10 37,04 

PI3 2,0 27 25 92,59 

PI4 2,5 27 16 59,26 

PI5 3,0 27 20 74,07 

PI6 3,5 27 18 66,67 

PI7 4,0 27 21 77,78 

 
Hình 1. PLB lan Mokara trong môi trường MS có bổ sung 2,4-D nồng độ 2,0 mg/l sau 8 tuần nuôi cấy 

Kết quả nghiên cứu này có sự tương đồng với nghiên cứu tạo PLB từ mảnh lá của lan Vanda sp, 

tỉ lệ tạo PLB từ mảnh lá của cây lan Vanda sp cũng đạt cao nhất (100%) ở nồng độ 2,4-D 2,0 

mg/l [6]. Trong nghiên cứu khác, PLB cũng được cảm ứng hình thành từ mảnh lá lan giống lai 

(Aranda Wan Chark Kuan ‘Blue’ x Vanda coerulea Grifft. ex. Lindl.) nhờ các chất điều hoà sinh 

trưởng BA, Kn, TDZ và Zeatin [7].  

3.2. Kết quả tạo cụm chồi từ PLB lan Mokara dưới ảnh hưởng của BAP 

Trong nhân giống in vitro thì khâu tạo được cụm chồi từ PLB có hệ số nhân chồi cao, chồi khỏe 

là rất cần thiết và có quan hệ đến hiệu quả nhân giống in vitro các loại cây trồng nói chung và lan 

Mokara nói riêng. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ BAP đến sự hình thành cụm chồi 

từ PLB của lan Mokara được trình bày trong bảng 2. 

Bảng 2. Ảnh hưởng của nồng độ BAP đến sự hình thành cụm chồi từ PLB lan Mokara sau 8 tuần nuôi cấy 

Công thức Nồng độ BAP  (mg/ml) Số chồi/mẫu Số lá/chồi Chiều cao chồi (cm) Đặc điểm chồi 

SI1 0,0 12,57e 2,00a 0,71d Nhỏ, yếu, xanh nhạt 

SI2 1,0 15,74e 2,43a 0,86cd Nhỏ, yếu, xanh nhạt 

SI3 1,5 17,57de 2,14a 1,43bc Mập, yếu, xanh nhạt 

SI4 2,0 32,43a 2,14a 2,14a 
Mập, xanh đậm, 

sinh trưởng tốt 

SI5 2,5 22,43cd 2,29a 1,57b Mập, yếu, xanh nhạt 

SI6 3,0 29,86b 2,00a 1,14bcd Nhỏ, yếu, xanh nhạt 

SI7 3,5 30,23b 2,00 a 1,29bcd Nhỏ, yếu, xanh nhạt 

SI8 4,0 25,10bc 2,29 a 1,29bcd Nhỏ, yếu, xanh nhạt 

Ghi chú: Giá trị thể hiện trong bảng là trung bình của 3 lần nhắc lại. Trong cùng một cột, ký tự theo sau 

khác nhau thể hiện sự sai khác ở α=0,05. 
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Số liệu trong bảng 2 cho thấy, cụm chồi có 

thể hình thành từ PLB ở tất cả các công thức 

thí nghiệm có hoặc không bổ sung BAP với 

hệ số tạo chồi khác nhau. Số chồi/mẫu được 

quan sát ở các công thức thí nghiệm SI1-SI9 

lần lượt bằng 12,57; 15,74; 17,57; 32,43; 

22,43; 29,86; 30,23 và 25,10 chồi/mẫu. Như 

vậy, khả năng tạo chồi tốt nhất từ PLB của 

lan Mokara được quan sát ở công thức SI4, 

với môi trường MS có bổ sung 10% nước dừa 

và BAP 2,0 mg/l. Việc bổ sung BAP 2,0 đến 

4,0 mg/l có hiệu ứng tạo chồi cao hơn so với 

không bổ sung BAP. 

 
Hình 2. Mẫu cụm chồi phát sinh từ PLB lan 

Mokara (sau 8 tuần nuôi cấy trong môi trường MS 

có bổ sung 10% nước dừa và BAP 2,0 mg/l) 

Bên cạnh đó, hình thái cụm chồi cũng được 

quan sát (bảng 2 và hình 2). Số lá trung 

bình/chồi ở các công thức thí nghiệm dao 

động trong khoảng từ 2,00 đến 2,43. Tuy 

nhiên, không có sự sai khác có ý nghĩa thống 

kê giữa các công thức thí nghiệm ở mức ý 

nghĩa 0,95. Chiều cao chồi ở các công thức 

thí nghiệm SI1-SI9 nằm trong khoảng 0,71 

đến 2,14 cm. Trong đó, chiều cao chồi thấp 

nhất ở công thức SI1 (0,71 cm) và lớn nhất ở 

công thức SI4 (2,14 cm). Hình thái cụm chồi 

nhỏ, yếu và xanh nhạt được quan sát ở các 

công thức SI1, SI2, SI6, SI7 và SI8. Hình thái 

mập, yếu, xanh nhạt được quan sát ở các công 

thức SI3 và SI5. Chỉ có ở công thức SI4 cho 

cụm chồi mập, sinh trưởng tốt và xanh đậm.  

Như vậy, việc bổ sung BAP có tác động tích 

cực với sự tạo cụm chồi của lan Mokara. 

Trong đó, nồng độ BAP thích hợp nhất với 

việc tạo cụm chồi từ PLB là 2,0 mg/l. Trong 

nghiên cứu trước, BAP ở nồng độ 1,5 và 2,0 

mg/l được chứng minh có hiệu ứng tạo chồi 

từ PLB lan Mokara mạnh nhất với số 

chồi/cụm chồi lên tới 67,66 (1,5 mg BAP/l) 

và 55,66 chồi/cụm chồi (2,0 mg/l) [3].  

3.3. Kết quả tạo rễ lan Mokara từ chồi dưới 

ảnh hưởng của NAA 

Với mục tiêu tạo cây lan Mokara hoàn chỉnh 

đưa vào sản xuất thì chồi in vitro cần được 

nuôi dưỡng trong môi trường phù hợp để tạo 

rễ. Trong nghiên cứu này, các chồi lan 

Mokara được chuyển sang các môi trường 

MS có bổ sung NAA với các nồng độ khác 

nhau nhằm xác định nồng độ phù hợp để ra 

rễ, tạo cây hoàn chỉnh (bảng 3 và hình 3). 

Số liệu trong bảng 3 cho thấy, ở tất cả các 

công thức thí nghiệm (có hoặc không bổ sung 

NAA) rễ đều được hình thành từ chồi lan 

Mokara nhưng với hiệu quả khác nhau. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của NAA trong môi trường nuôi cấy đến khả tạo rễ lan Mokara in vitro sau 4 tuần 

nuôi cấy 

Công thức Nồng độ NAA (mg/l) Số rễ/chồi Chiều dài rễ (cm) Số lá mới hình thành/chồi 

RI1 0,0 1,86c 0,57d 1,57b 

RI2 0,5 2,29bc 1,00b 1,29c 

RI3 1,0 3,14a 1,71a 2,71a 

RI4 1,5 2,57ab 0,86b 1,43b 

RI5 2,0 2,57ab 0,71c 1,43b 

Ghi chú: Trong các cột kí tự khác nhau thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê tại α =0,05 
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Hình 3. Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy đến khả năng ra rễ, chiều dài rễ, số lá mới/chồi lan Mokara 

in vitro sau 4 tuần nuôi cấy 

- Việc bổ sung NAA trong môi trường nuôi cấy 

đều làm tăng khả năng ra rễ chồi in vitro so với 

công thức không bổ sung NAA. Số rễ/chồi cao 

nhất (3,14 rễ/chồi) được quan sát ở công thức 

RI3. Số rễ/chồi ở các công thức được xếp theo 

thứ tự RI3 > RI4 = RI5 > RI2 > RI1. 

- Bổ sung NAA vào môi trường nuôi cấy ở 

các nồng độ từ 0,5 đến 2,0 mg/l đều làm tăng 

chiều dài rễ của chồi in vitro so với công thức 

không bổ sung NAA. Chiều dài rễ lớn nhất ở 

RI3 (1,71). Chiều dài rễ của cây lan Mokara ở 

các công thức được xếp theo thứ tự giảm dần 

RI3 > RI2 = RI4 > RI5 > RI1. 

- Các công thức thí nghiệm chồi in vitro lan 

Mokara đều hình thành lá mới, điều này 

chứng tỏ các cây hoàn chỉnh đều có khả năng 

sinh trưởng tốt. Thứ tự khả năng hình thành lá 

mới ở các công thức thí nghiệm được xếp 

theo thứ tự: RI3 > RI1 = RI4 = RI5 > RI2. 

Khả năng hình thành lá tốt nhất ở công thức 

RI3 (2,71 lá/chồi). 

Như vậy, công thức RI3 với môi trường MS 

có bổ sung 1,0 mg/l NAA phù hợp để kích 

thích ra rễ từ chồi in vitro lan Mokara để tạo 

cây hoàn chỉnh. Theo một nghiên cứu đã công 

bố trước đây cho thấy IAA cũng có khả năng 

cảm ứng tạo rễ ở cây lan Mokara, nồng độ 

IAA thích hợp nhất là 0,5 mg/l [3]. Trong một 

nghiên cứu khác về khả năng ra rễ của giống 

lan lai Aranda Wan Chark Kuan ‘Blue’ x 

Vanda coerulea Grifft. ex. Lindl., Gantait và 

Sinniah (2012) đã tìm hiểu ảnh hưởng của các 

chất điều hòa sinh trưởng BA, IBA và ADS, 

kết quả cho thấy sự ra rễ tốt nhất được quan 

sát ở công thức thí nghiệm có bổ sung 1 mg/l 

BA, 0,5 mg/l IBA và 60 mg/l ADS [7]. 

4. Kết luận 

Trong nghiên cứu này, quá trình nhân giống 

in vitro lan Mokara từ mô lá thông qua tạo 

PLB đã được tìm hiểu. Môi trường thích hợp 

cho việc cảm ứng hình thành PLB là môi 

trường MS + 2,0 mg/l 2,4-D. Môi trường 

thích hợp để tạo chồi từ PLB là MS + 2,0 

mg/l BAP + 10% nước dừa 10%. Môi trường 

thích hợp để tạo rễ là MS + 1,0 mg/l NAA.  

Lời cảm ơn 

Đề tài này được tài trợ kinh phí từ Quỹ hoạt 

động khoa học và công nghệ của Trường 

ĐHSP Hà Nội 2, Mã số: C.2018-18-07. 
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